
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC 

KHOA KHTN - CN   

Số: 02/QĐ-KHTN-CN  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                             Sơn La, ngày 15 tháng 02 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v Thành lập Ban Chỉ đạo, Nhóm thực hiện việc rà soát, chỉnh sửa 

Chuẩn đầu ra, Chương trình đào tạo, Đề cương chi tiết học phần  

các chương trình đào tạo đại học của Khoa Khoa học Tự nhiên - Công nghệ    

TRƯỞNG KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN - CÔNG NGHỆ    

Căn cứ Điều lệ trường đại học ban hành theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg 

ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 39/2001/QĐ-TTg ngày 23/3/2001 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc thành lập Trường Đại học Tây Bắc;  

Căn cứ Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22/6/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo Quy định về chuẩn chương trình đào tạo, xây dựng, thẩm định và 

ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học. 

 Căn cứ vào chức trách, quyền hạn của Trưởng khoa, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo việc rà soát, chỉnh sửa Chuẩn đầu ra, Chương 

trình đào tạo, Đề cương chi tiết học phần các chương trình đào tạo đại học của Khoa 

Khoa học Tự nhiên - Công nghệ  (có danh sách kèm theo). 

 Điều 2. Thành lập các Nhóm thực hiện việc rà soát, chỉnh sửa Chuẩn đầu ra, 

Chương trình đào tạo, Đề cương chi tiết học phần các chương trình đào tạo đại học của 

Khoa Khoa học Tự nhiên - Công nghệ (có danh sách kèm theo). 

 Điều 3. Các thành viên trong Ban Chỉ đạo và các Nhóm có trách nhiệm rà soát, 

chỉnh sửa Chuẩn đầu ra, Chương trình đào tạo, Đề cương chi tiết học phần các chương 

trình đào tạo đại học theo đúng các quy định của Bộ và Trường Đại học Tây Bắc. 

Điều 4. Các ông/bà Trưởng các bộ môn của khoa và các cá nhân có tên tại Điều 

1, điều 2 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

Nơi nhận: 

- Ban Giám hiệu (để báo cáo);  

- Các phòng, ban (để phối hợp thực 

hiện); 

- Các bộ môn (để thực hiện) 

- Website khoa (để đăng thông tin); 

- Lưu: VPK.                                                

TRƯỞNG KHOA 

 

 
 

TS. Hoàng Ngọc Anh  

 



DANH SÁCH  

Ban Chỉ đạo, Nhóm thực hiện việc rà soát, chỉnh sửa 

Chuẩn đầu ra, Chương trình đào tạo, Đề cương chi tiết học phần  

các chương trình đào tạo đại học của Khoa Khoa học Tự nhiên - Công nghệ   
(Kèm theo Quyết định số 02 /QĐ-KHTN-CN, ngày 15 tháng 02 năm 2022, 

của Trưởng Khoa Khoa học Tự nhiên - Công nghệ ) 

I. BAN CHỈ ĐẠO: 

 

STT Họ và tên Chức vụ Thành phần 

1 TS. Hoàng Ngọc Anh  Trưởng khoa Trưởng ban 

2 TS. Lò Thị Mai Thu P. Trưởng khoa P. Trưởng ban 

3 TS. Vũ Quốc Khánh Trưởng bộ môn Ủy Viên 

4 TS. Phạm Thế Song Trưởng bộ môn Ủy Viên 

5 TS. Phạm Văn Nhã Trưởng bộ môn Ủy Viên 

6 ThS. Doãn Văn Kiệt Trưởng bộ môn Ủy Viên 

7 ThS. Phạm Quốc Thắng Trưởng bộ môn Ủy Viên 

8 CN. Phạm Thị Đỉnh Trợ lý khoa Thư ký 

II. CÁC NHÓM THỰC HIỆN  

2.1. Ngành Sư phạm Toán học 

STT Họ và tên Chức vụ Thành phần 

1 TS. Vũ Quốc Khánh Trưởng bộ môn Trưởng nhóm 

2 TS. Hoàng Thị Thanh  P. Trưởng bộ môn P. Trưởng nhóm 

3 TS. Hoàng Ngọc Anh  Trưởng khoa Ủy viên 

4 ThS. Nguyễn Thị Hương Lan Giảng viên  Ủy viên 

5 ThS. Hoàng Việt Anh Giảng viên  Ủy viên 

6 ThS. Vũ Tiến Thành Giảng viên  Thư ký 

2.2. Ngành Sư phạm Vật lý 

STT Họ và tên Chức vụ Thành phần 

1 TS. Phạm Thế Song Trưởng bộ môn Trưởng nhóm 

2 ThS. Nguyễn Thanh Lâm  P. Trưởng bộ môn P. Trưởng nhóm 

3 ThS. Phạm Hồng Sơn Giảng viên  Ủy viên 

4 ThS. Lê Thu Lam Giảng viên  Ủy viên 

5 ThS. Lò Ngọc Dũng Giảng viên  Ủy viên 

6 ThS. Lê Ngọc Diệp Giảng viên  Ủy viên 

7 ThS. Doãn Phương lan Giảng viên  Ủy viên 

8 ThS. Phạm Ngọc Thư Giảng viên  Thư ký 

2.3. Ngành Sư phạm Hóa học 

STT Họ và tên Chức vụ Thành phần 

1 ThS. Doãn Văn Kiệt Trưởng bộ môn Trưởng nhóm 

2 ThS. Phạm Thị Chuyên  P. Trưởng bộ môn P. Trưởng nhóm 

3 ThS. Trương Thị Hoa Giảng viên  Ủy viên 

4 ThS.Vũ Thị Hải Ninh Giảng viên  Ủy viên 

5 ThS. Nguyễn Thị Hải Giảng viên  Thư ký 

6 ThS. Vi Hữu Việt   



7 ThS. Đào Thị Lan Hương Giảng viên  Ủy viên 

8 ThS. Phạm Văn Công Giảng viên  Ủy viên 

9 ThS. Nguyễn Đình Thoại Giảng viên  Ủy viên 

10 TS. Lê Quốc Khánh Giảng viên  Ủy viên 

11 ThS. Hoàng Hải Long Giảng viên  Ủy viên 

12 ThS. Lê Khắc Phương Chi Giảng viên  Ủy viên 

13 TS. Nguyễn Ngọc Duy Giảng viên  Thư ký 

2.4. Ngành Sư phạm Sinh học 

STT Họ và tên Chức vụ Thành phần 

1 TS. Phạm Văn Nhã Trưởng bộ môn Trưởng nhóm 

2 TS. Đỗ Hải Lan  Giảng viên  P. Trưởng nhóm 

3 ThS. Mai Thanh Hòa Giảng viên  Ủy viên 

4 ThS. Trần Hồng Sơn Giảng viên  Ủy viên 

5 ThS. Hoàng Thanh Thương  Giảng viên  Ủy viên 

6 ThS. Bùi T. Thanh Hải Giảng viên  Thư ký 

2.5. Ngành Sinh học ứng dụng 

STT Họ và tên Chức vụ Thành phần 

1 TS. Nguyễn Văn Dũng P. Trưởng bộ môn Trưởng nhóm 

2 ThS. Đặng Xuân Hoàng  Giảng viên  P. Trưởng nhóm 

3 TS. Lò Thị Mai Thu P. Trưởng Khoa  Ủy viên 

4 ThS. Vũ Thị Thanh Nhàn Giảng viên  Ủy viên 

5 Vũ Thái Sơn Giảng viên  Ủy viên 

6 ThS. Nguyễn T. Thanh Hòa Giảng viên  Thư ký 

2.6. Ngành Sư phạm Tin học 

STT Họ và tên Chức vụ Thành phần 

1 ThS. Phan Trung Kiên P. Trưởng bộ môn Trưởng nhóm 

2 TS. Phạm Đình Thành Giảng viên  P. Trưởng nhóm 

3 ThS. Phạm Quang Trung Giảng viên  Ủy viên 

4 ThS. Đặng Thị Vân Chi Giảng viên  Ủy viên 

5 ThS. Nguyễn Hữu Cường  Giảng viên  Thư ký 

2.7. Ngành Công nghệ thông tin 

STT Họ và tên Chức vụ Thành phần 

1 ThS. Phạm Quốc Thắng Trưởng bộ môn Trưởng nhóm 

2 ThS. Nguyễn Văn Tú  Giảng viên  P. Trưởng nhóm 

3 ThS. Hoàng Thị Lam  Giảng viên  Ủy viên 

4 ThS. Nguyễn Văn Hải Giảng viên  Ủy viên 

5 ThS. Lường Nguyệt Hương Giảng viên  Ủy viên 

6 ThS. Nguyễn Thị Thanh Hà Giảng viên  Thư ký 

 


	QUYẾT ĐỊNH:

